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STT SỐ VBQPPL
NGÀY 
BAN 

HÀNH
NỘI DUNG

CƠ 
QUAN 
BAN 

HÀNH

NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC NGUỒN

1
Nghị định 

48/2023/NĐ-
CP

17/07/2023
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ 15/09/2023

2
Nghị định 

47/2023/NĐ-
CP

03/07/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Chính phủ
01/09/2023

3
Quyết định 

10/2023/QĐ-
KTNN

05/07/2023
Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm 
toán nhà nước

Kiểm toán 
nhà nước 05/07/2023

4

Thông tư 
09/2023/TT-

BTTTT
28/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 

Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành 
Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông

15/09/2023

Căn cứ dữ liệu 
trên trang Cơ sở 
dữ liệu quốc gia 
về văn bản quy 
phạm pháp luật 
(https://vbpl.vn)



5
Thông tư 

08/2023/TT-
BTTTT

28/07/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 
Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông

15/09/2023

6
Thông tư 

09/2023/TT-
NHNN

28/07/2023 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngân 

hàng Nhà 
nước

28/07/2023

7
Thông tư 

51/2023/TT-
BTC

17/07/2023 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026

Bộ Tài 
chính 31/08/2023

8
Thông tư 

50/2023/TT-
BTC

17/07/2023

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện 
điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2023 và đièu chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với 
cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 
tháng 6 năm 2023

Bộ Tài 
chính

31/8/2023

9
Thông tư 

48/2023/TT-
BTC

12/07/2023 Hướng dân việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài 
sản công

Bộ Tài 
chính 27/08/2023

10
Thông tư 

46/2023/TT-
BTC

11/07/2023

Bãi bỏ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh 
phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống 
trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Tài 
chính

01/09/2023

11
Thông tư 

47/2023/TT-
BTC

11/07/2023

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH gày 
30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ 
Lao động, Thương binh - Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, 
trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của 
chất độc hóa học, trẻ em bị khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng 
bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020

Bộ Tài 
chính 01/09/2023



12
Thông tư 

45/2023/TT-
BTC

07/07/2023

Bãi bỏ các Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 
02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 
4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học 
bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là 
người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập, Thông tư 
liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

Bộ Tài 
chính 23/08/2023

13
Quyết định số 
32/2023/QĐ-

UBND 
26-07-2023 Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè 

phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND 
TP. HCM 01/09/2023

14 31/2023/QĐ-
UBND 18/07/2023

Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và các quận - huyện.

UBND 
TP. HCM 28/07/2023

15
30/2023/QĐ-

UBND 18/07/2023
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện

UBND 
TP. HCM

28/07/2023

16 29/2023/QĐ-
UBND 05/07/2023

Bãi bỏ Quyết định số 184/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý 
sử dụng chung cột điện trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND 
TP. HCM 17/07/2023

17
Quyết định 

28/2023/QĐ-
UBND

05/07/2023 Ban hành Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

UBND 
TP. HCM 15/07/2023

18
Quyết định 

27/2023/QĐ-
UBND

05/07/2023 Ban hành Quy chế quản lý rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

UBND 
TP. HCM 15/07/2023

Căn cứ dữ liệu 
trên trang Cơ sở 
dữ liệu quốc gia 
về văn bản quy 
phạm pháp luật 
(https://vbpl.vn)
Căn cứ dữ liệu 
trên Công báo 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

https://vbpl.vn/


19 07/2023/NQ-
HĐND 12/07/2023

Bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 
2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ 
tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 
12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố ban hảnh chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử 
lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.

HĐND 
TP. HCM

22/07/2023

20 06/2023/NQ-
HĐN 12/07/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành 
phố về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2021 – 2025.

HĐND 
TP. HCM 01/08/2023

21 05/2023/NQ-
HĐND 12/07/2023 Quy định tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công 

lập tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ học phí.
HĐND 

TP. HCM 01/08/2023

22 04/2023/NQ-
HĐND 12/07/2023

Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với 
các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục 
công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 
2024.

HĐND 
TP. HCM 22/07/2023

23 03/2023/NQ-
HĐND 12/07/2023

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh 
Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

HĐND 
TP. HCM 01/08/2023

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- BTV Thành ủy;
- TT. UBND thành phố;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT, Thùy.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Hoàn


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-22T15:59:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thị Hoàn<pthoan.q9@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-23T09:24:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-23T09:24:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-23T09:24:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-23T09:25:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tư pháp<tuphap.tpthuduc@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




